
TRÖÔØNG THPT
TRAÀN PHUÙ DANH SAÙCH PHOØNG KIEÅM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HS GIỎI KHỐI 10 

MOÂN:....................................... PHOØNG: ..............................

NAÊM HOÏC: 2023 - 2024

STT Phòng SBD Số hồ sơ Môn HỌ TÊN HỌC SINH Ký tên NoiSinh

1 3 V000001 39 Văn Cao Nhật Anh

2 3 V000002 52 Văn Nguyễn Ngọc Minh Anh

3 3 V000003 96 Văn Nguyễn Ngọc Bảo Châu

4 3 V000004 144 Văn Phùng Thụy Ánh Dương

5 3 V000005 266 Văn Chung Đức Hưng

6 3 V000006 342 Văn Trương Mai Khôi

7 3 V000007 362 Văn Nguyễn Thiên Kim

8 3 V000008 427 Văn Trịnh Ngọc Minh 

9 3 V000009 433 Văn Phan Phước Minh

10 3 V000010 452 Văn CAO NGUYỆT HÀ MY

11 3 V000011 481 Văn Đỗ Kim Ngân

12 3 V000012 520 Văn Lê Yến Ngọc 

13 3 V000013 531 Văn Phạm Diễm Ngọc 

14 3 V000014 537 Văn Đinh Thanh Ngọc

15 3 V000015 583 Văn Nguyễn Thảo Nhi

16 3 V000016 594 Văn Nguyễn Hồng Anh Như

17 3 V000017 651 Văn Trần Hồng Phúc

18 3 V000018 666 Văn Cao Hoàng Mỹ Phương 

19 3 V000019 697 Văn Phan Nguyễn Khánh Quỳnh 

20 3 V000020 699 Văn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 

21 3 V000021 742 Văn Lê Y Thiên

22 3 V000022 907 Văn Lê Mai Vy

23 3 V000023 912 Văn PHAN NGUYỄN TƯỜNG VY


